
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 CC - P.HẰNG CC - M.PHƯƠNG CC - T.ANH CC - HỒNG CC - TÝ CC - LƯ CC - HẠNH CC - ANH CC - SAO CC - TÙNG

2 VĂN - P.HẰNG CĐ_HOÁ - HOA HOÁ - T.ANH QPAN - TRUYỀN SINH - HỒNG SỬ - VÂN HOÁ - HẠNH VĂN - THƯ ANH - SAO LÝ - TÙNG

3 VĂN - P.HẰNG CĐ_ĐỊA - HÀNH HOÁ - T.ANH VĂN - THƯ SINH - HỒNG SỬ - VÂN HOÁ - HẠNH HOÁ - HOA GD_ĐP - B.NGUYÊN HOÁ - KHOA

4 ĐỊA - HÀNH VĂN - MAY VĂN - T.HẰNG LÝ - HIẾU VĂN - BÌNH CN_NN - HỒNG VĂN - TRANG HOÁ - HOA LÝ - TÙNG ANH - SAO

5 CĐ_ĐỊA - HÀNH VĂN - MAY VĂN - T.HẰNG CN_NN - HỒNG VĂN - BÌNH GD_ĐP - B.NGUYÊN VĂN - TRANG TIN - ÁNH VĂN - THƯ VĂN - NGA

1 SỬ - ĐẠI ANH - MY GDKTPL - DUYÊN ANH - TÂM TOÁN - SƠN SINH - HỒNG GD_ĐP - B.NGUYÊN ANH - T.HƯƠNG HOÁ - KHOA QPAN - TRUYỀN 

2 SỬ - ĐẠI QPAN - TRUYỀN ANH - MY CĐ_TOÁN - SƠN LÝ - HIẾU SINH - HỒNG ANH - T.HƯƠNG ĐỊA - TUYỂN HOÁ - KHOA GD_ĐP - B.NGUYÊN

3 GDKTPL - ĐÌNH ĐỊA - HÀNH GD_ĐP - HỒNG CĐ_TOÁN - SƠN ANH - MY ANH - T.HƯƠNG GDKTPL - DUYÊN CĐ_SỬ - ĐẠI GDKTPL - QUỲNH VĂN - NGA

4 GDKTPL - ĐÌNH GD_ĐP - HỒNG ÂM NHẠC - K.THUỲ ĐỊA - HÀNH CĐ_TOÁN - SƠN VĂN - TRANG CĐ_SỬ - VÂN CĐ_SỬ - ĐẠI QPAN - TRUYỀN CĐ_KTPL - QUỲNH

5 ANH - MY TOÁN - M.PHƯƠNG ÂM NHẠC - K.THUỲ GD_ĐP - HỒNG CĐ_TOÁN - SƠN VĂN - TRANG CĐ_SỬ - VÂN GD_ĐP - B.NGUYÊN CĐ_ĐỊA - TUYỂN CĐ_KTPL - QUỲNH

1 TIN - ÁNH HOÁ - HOA SỬ - THẢO SỬ - VÂN HOÁ - T.ANH TOÁN - LƯ CĐ_ĐỊA - TRÍ GDKTPL - DUYÊN TOÁN - SƠN CĐ_TOÁN - GIAO

2 TOÁN - D.LỆ HOÁ - HOA SỬ - THẢO SỬ - VÂN HOÁ - T.ANH TIN - ÁNH QPAN - TRUYỀN VĂN - THƯ CĐ_TOÁN - SƠN CĐ_TOÁN - GIAO

3 TOÁN - D.LỆ TOÁN - M.PHƯƠNG TOÁN - GIAO CĐ_ĐỊA - TUYỂN CĐ_HOÁ - T.ANH HOÁ - HOA TIN - TÝ QPAN - TRUYỀN CĐ_TOÁN - SƠN GDKTPL - QUỲNH

4 CĐ_TIN - ÁNH GDKTPL - DUYÊN ĐỊA - TR.HƯƠNG VĂN - THƯ TOÁN - SƠN HOÁ - HOA CĐ_SỬ - VÂN TOÁN - GIAO ĐỊA - TUYỂN GDKTPL - QUỲNH

5 CĐ_TIN - ÁNH CĐ_HOÁ - T.ANH TOÁN - SƠN TIN - TÝ QPAN - TRUYỀN ĐỊA - GIANG CĐ_ĐỊA - TRÍ VĂN - THƯ TOÁN - GIAO

1 MĨ THUẬT - VĂN ÂM NHẠC - K.THUỲ QPAN - TRUYỀN HOÁ - HOA SỬ - VÂN TOÁN - LƯ TOÁN - D.LỆ CĐ_SỬ - ĐẠI CĐ_KTPL - QUỲNH SỬ - THẢO

2 MĨ THUẬT - VĂN ÂM NHẠC - K.THUỲ CĐ_ĐỊA - TR.HƯƠNG HOÁ - HOA SỬ - VÂN CĐ_TOÁN - LƯ TOÁN - D.LỆ SỬ - ĐẠI CĐ_KTPL - QUỲNH SỬ - THẢO

3 MĨ THUẬT - VĂN ÂM NHẠC - K.THUỲ TOÁN - GIAO CĐ_HOÁ - HOA QPAN - TRUYỀN CĐ_TOÁN - LƯ SỬ - VÂN SỬ - ĐẠI SỬ - THẢO CĐ_ĐỊA - TRÍ

4 QPAN - TRUYỀN SỬ - ĐẠI ÂM NHẠC - K.THUỲ TOÁN - SƠN GD_ĐP - HỒNG CĐ_HOÁ - HOA SỬ - VÂN TOÁN - GIAO SỬ - THẢO ĐỊA - TRÍ

5 GD_ĐP - HỒNG SỬ - ĐẠI TOÁN - SƠN TOÁN - GIAO
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THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

1 CC - HIẾU CC - NGA CC - ÁNH CC - T.HẰNG CC - HOA CC - HÀNH CC - TÂM CC - HUỆ CC - BÌNH CC - HÀ

2 LÝ - HIẾU VĂN - NGA VĂN - TRANG TOÁN - LƯ TOÁN - D.LỆ TOÁN - M.PHƯƠNG ANH - TÂM CN_CN - HUỆ VĂN - BÌNH ANH - HÀ

3 CĐ_TOÁN - D.LỆ VĂN - NGA TIN - ÁNH VĂN - T.HẰNG ANH - HÀ TIN - TÝ ANH - TÂM CN_CN - HUỆ VĂN - BÌNH TOÁN - LƯ

4 TOÁN - D.LỆ HOÁ - KHOA TIN - ÁNH QPAN - TRUYỀN ANH - HÀ TIN - TÝ TOÁN - M.PHƯƠNG ANH - TÂM LÝ - HUỆ TOÁN - LƯ

5 TOÁN - D.LỆ HOÁ - KHOA ANH - HÀ SỬ - VÂN TIN - TÝ ANH - TÂM TOÁN - M.PHƯƠNG LÝ - HUỆ CN_CN - HIẾU QPAN - TRUYỀN 

1 ANH - HOÀ TOÁN - LƯ QPAN - HỚN GDKTPL - QUỲNH HOÁ - HOA VĂN - TRANG VĂN - LIÊU TOÁN - M.PHƯƠNG CĐ_TOÁN - D.LỆ ANH - HÀ

2 TOÁN - D.LỆ QPAN - HỚN GDKTPL - QUỲNH TOÁN - LƯ HOÁ - HOA VĂN - TRANG ĐỊA - HÀNH TOÁN - M.PHƯƠNG ANH - TÂM ANH - HÀ

3 QPAN - HỚN ANH - HOÀ ANH - HÀ TOÁN - LƯ SỬ - LỆ HOÁ - HOA CĐ_TOÁN - M.PHƯƠNG QPAN - TRUYỀN TOÁN - D.LỆ VĂN - LIÊU

4 HOÁ - KHOA CN_NN - B.NGUYÊN ANH - HÀ ANH - HOÀ VĂN - NGA HOÁ - HOA TOÁN - M.PHƯƠNG ANH - TÂM TOÁN - D.LỆ LÝ - HIẾU

5 HOÁ - KHOA VĂN - NGA TOÁN - D.LỆ ANH - HOÀ ANH - HÀ ĐỊA - HÀNH QPAN - TRUYỀN ANH - TÂM CN_CN - HIẾU SỬ - LỆ

1 VĂN - T.HẰNG ANH - HOÀ GD_ĐP - GIANG TIN - VINH QPAN - TRUYỀN ANH - TÂM VĂN - LIÊU CĐ_TOÁN - M.PHƯƠNG TOÁN - D.LỆ GD_ĐP - TUYỂN

2 VĂN - T.HẰNG ANH - HOÀ ĐỊA - GIANG TIN - VINH TIN - TÝ ANH - TÂM VĂN - LIÊU TOÁN - M.PHƯƠNG SỬ - LỆ CĐ_TOÁN - LƯ

3 VĂN - T.HẰNG TOÁN - LƯ SỬ - VÂN ANH - HOÀ ĐỊA - GIANG VĂN - TRANG SỬ - LỆ GD_ĐP - TR.HƯƠNG ĐỊA - L.NGUYÊN VĂN - LIÊU

4 ANH - HOÀ TOÁN - LƯ VĂN - TRANG VĂN - T.HẰNG TOÁN - D.LỆ TOÁN - M.PHƯƠNG ANH - TÂM VĂN - BÌNH QPAN - TRUYỀN VĂN - LIÊU

5 ANH - HOÀ SỬ - VÂN VĂN - TRANG VĂN - T.HẰNG TOÁN - D.LỆ TOÁN - M.PHƯƠNG GD_ĐP - TR.HƯƠNG VĂN - BÌNH GDKTPL - QUỲNH ĐỊA - TUYỂN

1

2

3

4 SINH - B.NGUYÊN GDKTPL - QUỲNH TOÁN - D.LỆ ĐỊA - GIANG VĂN - NGA SỬ - LỆ MĨ THUẬT - VĂN ĐỊA - TR.HƯƠNG ANH - TÂM TOÁN - LƯ

5 SỬ - VÂN SINH - B.NGUYÊN TOÁN - D.LỆ GD_ĐP - GIANG VĂN - NGA QPAN - TRUYỀN MĨ THUẬT - VĂN SỬ - LỆ ANH - TÂM GDKTPL - QUỲNH

1 TIN-ÁNH CN_NN - B.NGUYÊN HÓA-KHOA GDKTPL - QUỲNH QPAN - TRUYỀN ANH - TÂM TIN-VINH CN_CN - HUỆ GDĐP-HƯƠNG CN_Công-Hiếu

2 TIN-ÁNH CN_NN - B.NGUYÊN HOÁ - KHOA GDKTPL - QUỲNH QPAN - TRUYỀN GDĐP-HƯƠNG TIN-VINH CN_CN - HUỆ ANH - TÂM CN_Công-Hiếu

3 GDĐP-TUYỂN CĐ_TOÁN-LƯ GDKTPL - QUỲNH HÓA-KHOA GDĐP-TUYỂN QPAN - TRUYỀN ANH - TÂM LÝ - HUỆ VĂN - BÌNH LÝ - HIẾU

4 SINH - B.NGUYÊN GDĐP-TUYỂN GDKTPL - QUỲNH HÓA-KHOA ANH - HÀ QPAN - TRUYỀN ANH - TÂM LÝ - HUỆ VĂN - BÌNH LÝ - HIẾU

5 LÝ - HIẾU GDKTPL - QUỲNH TIN - ÁNH ANH - HÀ QPAN - TRUYỀN TIN-VINH ANH - TÂM LÝ - HUỆ CĐ_TOÁN - LƯ

1

2

3

4

5

KIỂM TRA GK2

HĐTN-HN (Chủ đề 8,9) TẬP TRUNG TOÀN KHỐI 12 - NHÀ ĐA NĂNG

Phụ trách:  Bùi Thị Thảo Nguyên

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU (TUẦN 26-27)
Thực hiện từ ngày 16-3-2026

S. Thứ 7

S. Thứ 6

S. Thứ 5

S. Thứ 2

S. Thứ 3

S. Thứ 4



THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11

1 VĂN - P.HẰNG SINH - VY VĂN - LIÊU ĐỊA - L.NGUYÊN GDKTPL - DUYÊN VĂN - MAY GDKTPL - X.HẢI CN_CN - HUỆ CĐ_VĂN - TRÀ MY QPAN - HỚN TOÁN - THÀNH

2 LÝ - TÙNG SINH - VY TOÁN - NA ĐỊA - L.NGUYÊN CĐ_KTPL - DUYÊN VĂN - MAY GDKTPL - X.HẢI CN_CN - HUỆ QPAN - HỚN ANH - HÀ TOÁN - THÀNH

3 LÝ - TÙNG VĂN - MAY ĐỊA - L.NGUYÊN VĂN - LIÊU VĂN - THƯ CN_NN - VY CN_CN - HUỆ GDKTPL - X.HẢI VĂN - TRÀ MY ANH - HÀ ĐỊA - TRÍ

4 QPAN - HỚN TOÁN - NA ĐỊA - L.NGUYÊN VĂN - LIÊU VĂN - THƯ CN_NN - VY GD_ĐP - HUỆ GDKTPL - X.HẢI VĂN - TRÀ MY CĐ_ĐỊA - TUYỂN ĐỊA - TRÍ

5 CC - VY CC - K.THUỲ CC - LIÊU CC - V.ÁNH CC - THƯ CC - MAY CC - TRÍ CC - L.NGUYÊN CC - M.XUÂN CC - TUYỂN CC - HỚN

1 SINH - VY QPAN - HỚN SỬ - THẢO SỬ - ĐẠI GD_ĐP - B.NGUYÊN GDKTPL - DUYÊN CN_CN - HUỆ ANH - HOÀ GDKTPL - X.HẢI GD_ĐP - TÝ CĐ_VĂN - TRÀ MY

2 SINH - VY TOÁN - NA SỬ - THẢO GDKTPL - DUYÊN SỬ - ĐẠI ĐỊA - TR.HƯƠNG CN_CN - HUỆ HOÁ - HẠNH GDKTPL - X.HẢI TOÁN - KHƯƠNG CĐ_VĂN - TRÀ MY

3 HOÁ - T.ANH TOÁN - NA QPAN - HỚN GDKTPL - DUYÊN SỬ - ĐẠI ĐỊA - TR.HƯƠNG HOÁ - HẠNH VĂN - TRÀ MY TOÁN - SƠN TOÁN - KHƯƠNG GDKTPL - X.HẢI

4 SỬ - LỆ CĐ_HOÁ - T.ANH TOÁN - NA QPAN - HỚN GDKTPL - DUYÊN SỬ - ĐẠI TOÁN - KHƯƠNG GD_ĐP - HUỆ CĐ_ĐỊA - TR.HƯƠNG GDKTPL - X.HẢI VĂN - TRÀ MY

5 SỬ - LỆ CĐ_HOÁ - T.ANH TOÁN - NA GD_ĐP - HUỆ GDKTPL - DUYÊN SỬ - ĐẠI TOÁN - KHƯƠNG QPAN - HỚN CĐ_ĐỊA - TR.HƯƠNG GDKTPL - X.HẢI VĂN - TRÀ MY

1 CĐ_LÝ - TÙNG GDKTPL - DUYÊN CĐ_SỬ - THẢO ANH - T.HƯƠNG QPAN - HỚN TIN - B.THUỲ CĐ_KTPL - ĐÌNH ANH - HOÀ ÂM NHẠC - K.THUỲ VĂN - TRÀ MY TOÁN - THÀNH

2 LÝ - TÙNG SỬ - LỆ CĐ_SỬ - THẢO ANH - T.HƯƠNG TOÁN - GIAO TIN - B.THUỲ CĐ_KTPL - ĐÌNH ANH - HOÀ ÂM NHẠC - K.THUỲ CĐ_VĂN - TRÀ MY ANH - HÀ

3 LÝ - TÙNG SỬ - LỆ GDKTPL - DUYÊN CĐ_KTPL - ĐÌNH TOÁN - GIAO GD_ĐP - B.THUỲ QPAN - HỚN TOÁN - NA ANH - HOÀ CĐ_VĂN - TRÀ MY ANH - HÀ

4 TOÁN - GIAO TIN - VINH ANH - T.HƯƠNG CĐ_KTPL - ĐÌNH ĐỊA - TR.HƯƠNG GDKTPL - DUYÊN VĂN - TRÀ MY TOÁN - NA TOÁN - SƠN TIN - B.THUỲ SỬ - THẢO

5 TOÁN - GIAO TIN - VINH ANH - T.HƯƠNG TOÁN - NA ĐỊA - TR.HƯƠNG GDKTPL - DUYÊN VĂN - TRÀ MY CĐ_KTPL - ĐÌNH TOÁN - SƠN TIN - B.THUỲ SỬ - THẢO

1 TOÁN - GIAO GDKTPL - DUYÊN TIN - VINH TOÁN - NA CN_NN - M.NGA ANH - MY ANH - HOÀ SỬ - ĐẠI SỬ - THẢO VĂN - TRÀ MY TIN - B.THUỲ

2 ANH - SAO GDKTPL - DUYÊN TIN - VINH TOÁN - NA CN_NN - M.NGA ANH - MY ANH - HOÀ SỬ - ĐẠI SỬ - THẢO VĂN - TRÀ MY TIN - B.THUỲ

3 ANH - SAO HOÁ - T.ANH GDKTPL - DUYÊN SỬ - ĐẠI TOÁN - GIAO TOÁN - T.HẢI TOÁN - KHƯƠNG TOÁN - NA GD_ĐP - B.THUỲ MĨ THUẬT - VĂN ANH - HÀ

4 VĂN - P.HẰNG ANH - SAO GDKTPL - DUYÊN CN_NN - M.NGA ANH - MY TOÁN - T.HẢI SỬ - ĐẠI VĂN - TRÀ MY ĐỊA - TR.HƯƠNG TOÁN - KHƯƠNG CĐ_SỬ - THẢO

5 VĂN - P.HẰNG ANH - SAO HOÁ - T.ANH CN_NN - M.NGA ANH - MY CĐ_KTPL - DUYÊN SỬ - ĐẠI VĂN - TRÀ MY ĐỊA - TR.HƯƠNG ANH - HÀ CĐ_SỬ - THẢO

1 GD_ĐP - VY ANH - SAO VĂN - LIÊU ANH - T.HƯƠNG TIN - B.THUỲ VĂN - MAY ANH - HOÀ CĐ_KTPL - ĐÌNH VĂN - TRÀ MY SỬ - THẢO GD_ĐP - VINH

2 ANH - SAO GD_ĐP - VY ANH - T.HƯƠNG VĂN - LIÊU TIN - B.THUỲ QPAN - HỚN VĂN - TRÀ MY CĐ_KTPL - ĐÌNH ANH - HOÀ SỬ - THẢO HOÁ - HẠNH

3 TIN - VINH VĂN - MAY VĂN - LIÊU TIN - B.THUỲ VĂN - THƯ ANH - MY ĐỊA - TRÍ ĐỊA - L.NGUYÊN ANH - HOÀ ĐỊA - TUYỂN QPAN - HỚN

4 TIN - VINH VĂN - MAY GD_ĐP - VY TIN - B.THUỲ ANH - MY TOÁN - T.HẢI ĐỊA - TRÍ ĐỊA - L.NGUYÊN HOÁ - HẠNH ĐỊA - TUYỂN VĂN - TRÀ MY

5 SHL - VY SHL - K.THUỲ SHL - LIÊU SHL - V.ÁNH SHL - THƯ SHL - MAY SHL - TRÍ SHL - L.NGUYÊN SHL - M.XUÂN SHL - TUYỂN SHL - HỚN
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